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Các phương án kiểm soát

Miễn dịch cộng đồng qua quá trình lây nhiễm tự nhiên: 
Không khả thi/ Phi đạo đức

-Tỉ lệ tử vong: 0,3-1,3 %, 3,3% ở người >60 tuổi

Vaccin COVID 19  

Thuốc điều trị mới

Kiểm soát lây nhiễm qua các biện pháp sàng lọc, truy vết, 
cách ly, dãn cách



Những chiến lược đã áp dụng trong COVID-19
• Ngăn chân (Containment strategy): Giảm nguy cơ lây 

nhiễm từ người nhiễm sang người lành tầm soát ca 
bệnh sờm và truy vết

• Giảm nhẹ (Mitigation strategy):  dãn cách xã hội, đóng 
cửa, vệ sinh môi trường, KSNK.

19. https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/flattening-the-covid-19-peak-containment-and-mitigation-policies-
e96a4226/ (Accessed: 10th Sept 2020) 

https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/flattening-the-covid-19-peak-containment-and-mitigation-policies-e96a4226/


Thay đổi diễn biến dịch tễ qua biện pháp phòng chống dịch COVID 19

20. https://ihpi.umich.edu/news/covid-19-curve-flattening-its-time-prevent-second-peak (accessed: 13th Sept 2020) 

https://ihpi.umich.edu/news/covid-19-curve-flattening-its-time-prevent-second-peak


Figure 

21. The Lancet 2020 395931-934DOI: (10.1016/S0140-6736(20)30567-5) 

Thay đổi diễn biến dịch tễ qua biện pháp phòng chống dịch COVID 19

Epidemic growth, 
(doubling time 4-7 days) 



Nguy cơ tử vong khi không thực hiện biện pháp phòng chống dịch

22. https://ihpi.umich.edu/news/covid-19-curve-flattening-its-time-prevent-second-peak (accessed 13th Sept 2020) 

https://ihpi.umich.edu/news/covid-19-curve-flattening-its-time-prevent-second-peak
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Đáp ứng toàn cầu đối với COVID-19?

18. https://www.rolandberger.com/zh/Point-of-View/Ramp-up-of-the-Economy.html#!#&gid=1&pid=1 (Accessed: 10th Sept 2020) 

https://www.rolandberger.com/zh/Point-of-View/Ramp-up-of-the-Economy.html#!#&gid=1&pid=1
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Cần chiến thuật đáp ứng linh hoạt 

trong giai đoạn bình thường mới  
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FROM: DYNAMICALLY ADJUSTED STRATEGY IN RESPONSE TO DEVELOPMENTS IN THE COVID-19 
PANDEMIC AS A NEW NORMAL 14

https://globalizationandhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12992-021-00746-9


Tăng cường Vaccin

Biện pháp quan trọng nhất

Phát triển, sản xuất, đảm bảo dây
chuyền lạnh, chiến lược phân phối.

VN: Tổng số liều vaccin COVID 19 đã 
được tiêm là 24.781.185 liều, trong đó 
tiêm 1 mũi là 20.591.403 liều, tiêm mũi 
2 là 4.189.782 liều.
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Khuynh hướng tồn tại lâu dài của COVID-19

SARS-CoV-2 có thể sống và lây truyền ở mọi khí hậu, cả khí 
hậu ẩm và nóng 

Đòi hỏi đáp ứng khẩn cấp kết hợp xây dựng hệ thống kiểm 
soát lâu dài trong giai đoạn bình thường mới 

Theo dõi theo thời gian thực, đánh giá nguy cơ, quyết định 
dựa trên khoa học, giáo dục cộng đồng 

Tập trung chuẩn bị thiết bị, nguồn cung ứng, điạ điểm, nhân 
sự.
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Nhanh chóng nhận diện và không chế dịch quay trở lại
Tăng cường khả năng chẩn đoán

Cải tiến liên tục việc xác định 
sớm, cảnh báo sớm và đáp ứng 
nhanh đối với COVID-19 

Xác định và cách ly người nhiễm 
mới 

Điều tra dịch tễ 

Nhận dịnh chính xác điểm mới 
của dịch
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The Smart testing framework
ensures that timely test results are available to guide the actions to 
minimize morbidity, mortality and disease spread. 
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Thay đổi tổ chức điều trị chăm sóc BN COVID-19 
theo giai đoan phòng chống dịch

Áp dụng những phương pháp hiệu quả giảm tác động 
của COVID trên thực hành y khoa 

Cần sáng kiến 

Áp dụng công nghệ thông tin – Y học từ xa

Cơ chế cấp cứu đa ngành
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Phân tầng cơ sở quản lý, điều trị COVID-19

BN Nặng, nguy kịch: 

HSTC: Thở máy xâm

nhập, không xâm nhập, 

ECMO, lọc máu

BN mức độ vừa.

Phát hiện sớm tăng nặng

 xử trí cấp cứu: thở oxy, 

HFNC chuyển tuyến

KSNK, chăm sóc

BN nhẹ, không triệu chứng: 

Theo dõi, quản lý SK.

Phát hiện sớm tăng mức

độ bệnh, xử trí cấp cứu: 

Thở oxy… Chuyển

tuyến; KSNK, chăm sóc

Tầng 1

Tầng 2

Tầng 3

Chuyển tuyến

Chuyển tuyến

Chuyển 

xuống

Chuyển 

xuống

Phân loại: Yếu tố nguy cơ (Tuổi, Bệnh nền, Tiền sử tiêm vắc xin); Lâm sàng (Biểu hiện, Diễn biến)

Cách ly F0 tại nhà
Không triệu chứng/
Nhẹ, CT >30
Đủ điều kiện cách ly



Tăng nhu cầu về Telemedicines, videoconferencing, 
artificial intelligence (AI)



Hướng dẫn của WHO



QUẢN LÝ F0 TẠI NHÀ

Quản lý danh sách người

nhiễm SARS-CoV-2

Quản lý sức khoẻ F0 tại

nhà theo phân công

Phát hiện sớm người nhiễm có nguy

cơ chuyển nặng để xử trí cấp cứu

tại chỗ, hướng dẫn/chuyển bệnh

viện kịp thời.

Tư vấn điều trị triệu

chứng, dinh dưỡng và 

tâm lý

Hướng dẫn phòng, kiểm soát lây

nhiễm dịch COVID-19





COVID 19 theo điều trị các chuyên khoa



Tăng cường phòng chống lây nhiễm, đặc biệt ở những
khu vực nguy cơ cao

Kiểm 
soát 
nhiễm 
khuẩn



CÁCH TIẾP CẬN BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

Phòng ngừa chuẩn

Phòng ngừa bổ sung

(dựa trên đường lây truyền) 

Tiếp xúc Giọt bắn Không khí



Robot chuyển đồ cho người 
bệnh trong các khu cách ly 

COVID

Robot khử khuẩn phòng cách ly 
tại các bệnh viện điều trị COVID-

19

Tăng cường các biện pháp giảm tiếp xúc 



Tương tác động dài hạn của SARS-CoV-2 với yếu tố
tự nhiên và xã hội

29

Tác động của môi trường xã hội lên SARS-CoV-2 Tác động SARS-CoV-2 lên môi trường xã hội

Yếu tố tự nhiên: Nhiệt độ, 
thiên tai, ô nhiễm môi
trường
Yếu tố xã hội. Điều kiện
kinh tế, dãn cách xã hội, 
thu nhập

Việc đóng cửa có thể thay
đổi sự quay vòng của trái
đất



Thay đổi 
trong thiết kế 
BV, sắp xếp, 
phân luồng 
người bệnh, 
đặc biệt 
người bệnh 
hô hấp, người 
cần hồi sức

Tương tác dài hạn của SARS-CoV-2 với yếu tố
tự nhiên: môi trường



Tương tác dài hạn của SARS-CoV-2 với yếu tố tự
nhiên: môi trường

Thiết kế BV:

- Các không gian phải linh hoạt hơn

- Giảm sự di chuyển của người bệnh 

- Nhiều building tách nhau 

- Bảo vệ NVYT 

- Không sờ chạm “Touch free”

Southmead Hospital’s rooftop garden



Áp dụng biện pháp dựa vào mức độ nguy cơ, 
nhu cầu thực tế và hiệu quả của biện pháp
phòng chống dịch

Chiến lược phòng chống COVID-19 dựa vào 

Dữ liệu dịch

Nhu cầu hiện tại 

Đánh giá nguy cơ

Hiệu quả của phòng chống dịch 
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Quản lý nhân viên y tế nhiễm SARS-COV-2

Với NVYT được đánh giá “NGUY CƠ LÂY NHIỄM THẤP” 

• Nhân viên y tế vẫn tiếp tục làm việc và sinh hoạt bình thƣờng.

• Không phải cách ly hoặc làm xét nghiệm chẩn đoán COVID-19. 

• Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm, đánh giá nguy cơ lây nhiễm và xét 

nghiệm sàng lọc định kỳ theo quy định của cơ sở KBCB. 

• Tự theo dõi y tế hàng ngày nhằm phát hiện sớm các dấu hiệu chỉ điểm bệnh COVID-19. 

Nếu có triệu chứng sốt, ho, khó thở, đau họng... cần tự cách ly và báo ngay cho ngƣời phụ

trách đơn vị/tiểu ban chuyên môn để thực hiện các biện pháp phòng ngừa và điều trị phù

hợp. 

• Khi ở ngoài cơ sở KBCB, nhân viên y tế cần thực hiện nghiêm các quy định về phòng 

chống dịch COVID-19 tại cộng đồng. 



NVYT được đánh giá “NGUY CƠ LÂY NHIỄM CAO” 

Ngừng làm việc, không tiếp xúc với NB và NVYT khác. 

Lấy mẫu bệnh phẩm hô hấp xét nghiệm xác định SARS-CoV-2. 

Thực hiện cách ly y tế theo quy định chung về cách ly y tế của BYT và của địa phương. Tuy nhiên, ưu 

tiên bố trí cách ly y tế tại nhà (nếu nhà ở của NVYT đủ điều kiện cách ly) hoặc tại khu vực cách ly do cơ

sở KBCB bố trí. 

Trường hợp NVYT đƣợc cách ly tại nhà, lãnh đạo cơ sở KBCB ra quyết định cách ly và thông báo tới 

chính quyền địa phƣơng nơi NVYT cư trú (xã, phường) để phối hợp giám sát cách ly và theo dõi y tế

người cách ly. 

Thời gian cách ly theo quy định hiện hành của Bộ Y tế

NVYT phải tuân thủ nghiêm các quy định về cách ly của Bộ Y tế, địa phương cư trú. 

Trong thời gian cách ly, NVYT đƣợc tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm chẩn đoán xác định nhiễm SARS-CoV-2 

theo quy định đối với ngƣời cách ly COVID-19. 

Trong thời gian cách ly, NVYT đƣợc tƣ vấn, hỗ trợ về tâm lý và đƣợc hƣởng nguyên lƣơng cũng như các 

chế độ phòng chống dịch khác theo quy định. 

Quản lý nhân viên y tế nhiễm SARS-COV-2



Khuyến cáo
trở lại công sở
làm việc



Trở lại công sở làm việc

Tùy thuộc vào tình hình dịch, vào tính chất công việc

Xây dựng hướng dẫn cụ thể, cập nhật theo diễn tiến dịch

Theo dõi sức khỏe, lâm sàng và XN đúng thời điểm

- Không quá sớm hoặc quá muộn 

13/09/2021



Chính sách trở lại công sở làm việc

13/09/2021

7. https://www.rockefellerfoundation.org/wp-content/uploads/2020/07/TheRockefellerFoundation_TestingEcosystem_7_23.pdf (Accessed on 12th August 2020) 



Những khuyến cáo chung để đánh giá nguy cơ lây truyền
và phơi nhiễm tại nơi làm việc

i. Tính chất công việc/ nơi làm việc

ii. Tổ chức công việc:
• Khả năng duy trì dãn cách khi làm việc >2m 

• Số lượng người trong một khu làm việc/ tần suất, thời gian tiếp xúc/

iii. Di chuyển 

iv. Vào và ra nơi làm việc 

v.  Sự có sẵn PPE

vi. Điều kiện vệ sinh tay 

vii. Sự sạch sẽ của môi trường  

viii. Sắp xếp phương tiện vệ sinh, ăn uống 

ix. Quản lý người có triệu chứng nghi ngờ, khả năng sàng lọc



Chính sách quay trở lại làm việc: 
Xem xét những nơi nguy cơ cao lây nhiễm

Nơi tập trung đông người

Điều kiện làm việc chật hẹp

Nơi có người dễ bi nhiễm (ví dụ nhà dưỡng lão)

Công việc có cần tiếp xúc gần/ thường xuyên với
người có khả năng nhiễm virus COVID-19 

Trong cộng đồng có nhiều trường hợp lây truyền
virus 

10. https://www.cisa.gov/sites/default/files/publications/Version_3.0_CISA_Guidance_on_Essential_Critical_Infrastructure_Workers_1.pdf  (Accessed on 12th 
August 2020) 



Biện pháp an toàn cho Covid-19 tại công sở

3. Bain/Dynata American Workers Survey, Wave 3 of 3, May 29-June 5



Biện pháp an toàn cho Covid-19 tại công sở

13/09/2021

2. Mercer global COVID-19 survey (accessed on 20th August 2020) 



Biện pháp an toàn cho Covid-19 tại công sở
- Ý kiến của nhân viên

13/09/2021

4. Mercer global COVID-19 survey (accessed on 20th August 2020) 



Tóm tắt

Đại dịch COVID-19 toàn cầu vẫn đang tiếp diễn, khuynh hướng dịch 
và hiệu quả phòng chống dịch khác nhau giữa các quốc gia và khu 
vực 

Sự phức tạp của dịch diễn tiến hơn đòi hỏi trạng thái bình thường 
mới và có biện pháp phòng chống kip thời 

Với diễn biến phức tạp của dịch COVID và biến thể SARS-CoV-2, đòi 
hỏi phát triển những biện pháp chẩn đoán, phòng ngừa và kiểm soát 
động và có chủ đích. 

Có kế hoạch chuẩn bị dài hạn cho COVID-19



Trân trọng cám ơn


